
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục
NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

STT
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành

phần

Điểm
theo bộ
tiêu chí

Điểm
đạt được

năm
2023

Mục tiêu
năm
2024

Nhiệm vụ, giải pháp

Trách nhiệm thực hiện

 Chủ trì Phối hợp Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

CCHC
15,5 13,5 15,5

1.1 Thực hiện kế hoạch CCHC 3 3 3

Hoàn thành các nhiệm vụ tại Kế hoạch
số 02/KH-SLĐTBXH ngày 09/01/2024
về Kế hoạch cải cách hành chính năm

2024 của Sở Lao động – TB&XH

Văn phòng
Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở

1.2
Thực hiện chế độ báo cáo CCHC

định kỳ
1,5 1,5 1,5

Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo đầy
đủ theo quy định, đảm bảo nội dung

yêu cầu

Văn phòng
Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở

1.3
 Công tác tuyên truyền về công

tác CCHC
2 2 2

Năm 2024 Có từ 08 tin, bài viết tuyên
truyền về CCHC trở lên

Văn phòng
Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở
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1.3.1

Duy trì chuyên mục CCHC trên
Trang thông tin điện tử của Sở
để tuyên truyền về công tác

CCHC của Sở

2 2 2
Năm 2024 Có từ 08 tin, bài viết tuyên

truyền về CCHC trở lên
Văn phòng

Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở

1.3.2
Tuyên truyền nội dung CCHC
thông qua các hình thức khác

3 1 1
Lồng ghép trong các cuộc họp giao

ban, định kỳ, phổ biến, giáo dục pháp
luật

Văn phòng
Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở

1.4

Triển khai, hướng dẫn, đôn đốc
thực hiện CCHC theo các Kết

luận của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh,
lãnh đạo UBND tỉnh

1 1 1
Triển khai thực hiện 100% văn bản chỉ

đạo
Văn phòng

Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở

1.5
Cải thiện và nâng cao Chỉ số

CCHC
2 2 2

Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng
cao Chỉ số CCHC và triển khai thực
hiện có hiệu quả các nội dung đề ra

Văn phòng
Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở

1.6
Đổi mới, sáng tạo trong triển

khai nhiệm vụ CCHC
3 3 3

Các sáng kiến hoặc giải pháp, cách
làm mới trong CCHC

Văn phòng
Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở

STT
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành

phần

Điểm
theo bộ
tiêu chí

Điểm
đạt được

năm
2023

Mục tiêu
năm
2024

Nhiệm vụ, giải pháp

Trách nhiệm thực hiện

 Chủ trì Phối hợp Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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2 CẢI CÁCH THỂ CHẾ 14 14 14

Tiếp tục thực hiện tốt công tác Cập
nhật, tham mưu xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật; Tiếp tục triển
khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch
theo dõi tình hình THPL năm 2024,
báo cáo đầy đủ nội dung theo yêu

cầu; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế
hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL,
báo cáo đầy đủ nội dung theo yêu

cầu; Thực hiện rà soát văn bản QPPL
trong lĩnh vực quản lý nhà nước được
giao; đề xuất xử lý kết quả rà soát văn

bản QPPL

Văn phòng
Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở

STT
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành

phần

Điểm
theo bộ
tiêu chí

Điểm
đạt được

năm
2023

Mục tiêu
năm
2024

Nhiệm vụ, giải pháp

Trách nhiệm thực hiện

 Chủ trì Phối hợp Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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3
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH

CHÍNH
17,5 15,5 17,5

 - Tiếp tục thực hiện các nội dung về
Kiểm soát quy định của thủ tục hành
chính, Rà soát, đơn giản hóa thủ tục
hành chính, Công bố, công khai TTHC,
Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một
cửa liên thông, công tác tiếp nhận, xử
lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá
nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải
quyết, Thực hiện việc xin lỗi bằng văn
bản khi giải quyết TTHC sai sót, trễ
hạn, Đánh giá chất lượng giải quyết

TTHC
 - Thực hiện số hóa kết quả giải quyết
TTHC theo Kế hoạch khi kho dữ liệu số
hóa kết quả giải quyết TTHC của tỉnh
hoàn thành và có hướng dẫn từ các

đơn vị liên quan

Văn phòng
Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở

STT
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành

phần

Điểm
theo bộ
tiêu chí

Điểm
đạt được

năm
2023

Mục tiêu
năm
2024

Nhiệm vụ, giải pháp

Trách nhiệm thực hiện

 Chủ trì Phối hợp Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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4
CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

10 10 10

 - Tiếp tục Thực hiện nghiêm quy định
của Trung ương, của tỉnh về tổ chức
bộ máy (TCBM); quy định về sử dụng

biên chế được UBND tỉnh giao.
 - Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức,
viên chức của đơn vị theo đúng quy
định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
ngày 09/01/2015 của Chính phủ và
Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày

13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
thi hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP

của Chính phủ.
 - Thực hiện tinh giản biên chế theo kế

hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng
Sở

 - Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

- Công đoàn
cơ sở

STT
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành

phần

Điểm
theo bộ
tiêu chí

Điểm
đạt được

năm
2023

Mục tiêu
năm
2024

Nhiệm vụ, giải pháp

Trách nhiệm thực hiện

 Chủ trì Phối hợp Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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5 CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ 12 12 12

Tiếp tục thực hiện: ác định cơ cấu
ngạch công chức, chức năng nghề
nghiệp viên chức theo vị trí việc làm
(Tỷ lệ phòng, ban, chi cục, thuộc Sở,
Ban, ngành có cơ cấu công chức, viên
chức theo vị trí việc làm được phê
duyệt); Thực hiện tuyển dụng viên
chức theo đúng quy định; thực hiện
quy định về thi, xét thăng hạng viên

chức; Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức (CBCCVC) năm
2024; Công tác quản lý CBCCVC.

Văn phòng
Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

6  CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 11 7,58 8,25

6.1
Tổ chức thực hiện công tác tài

chính - ngân sách
4 3,33 3

6.1.1

Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về sử dụng kinh phí
nguồn từ ngân sách nhà nước

(NSNN)

1 1 1

 - Không có sai phạm về kinh phí quản
lý hành chính được phát hiện trong

năm đánh giá = 1
- Có sai phạm về kinh phí quản lý hành
chính được phát hiện trong năm đánh

giá = 0

Phòng Kế
hoạch - Tài

chính

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

STT
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành

phần

Điểm
theo bộ
tiêu chí

Điểm
đạt được

năm
2023

Mục tiêu
năm
2024

Nhiệm vụ, giải pháp

Trách nhiệm thực hiện

 Chủ trì Phối hợp Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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6.1.2

Tổ chức thực hiện các kiến nghị
sau thanh tra, kiểm tra, kiểm

toán nhà nước về tài chính, ngân
sách

2 1,33 2
Tổ chức thực hiện nghiêm các kiến
nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm

toán nhà nước về tài chính, ngân sách

Phòng Kế
hoạch - Tài

chính

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

6.1.3
Chấp hành lập dự toán và báo
cáo quyết toán theo đúng quy

định
1 1 1

Xây dựng dự toán; thực hiện quyết
toán đơn vị trực thuộc; lập báo cáo
quyết toán, báo cáo tài chính đúng

thời gian, biểu mẫu quy định

Phòng Kế
hoạch - Tài

chính

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

6.2
Công tác quản lý, sử dụng tài sản

công
1 1 1

 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng
tài sản công; Báo cáo tình hình quản

lý, sử dụng tài sản công

Phòng Kế
hoạch - Tài

chính

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

6.3
Thực hiện cơ chế tự chủ tại các
đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL)

5 2,25 2,25

6.3.1
Phương án tự chủ tài chính theo

giai đoạn
0,5 0,5 0,5

Có phương án tự chủ tài chính được
phê duyệt

Phòng Kế
hoạch - Tài

chính

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

6.3.2
 Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chỉ

thường xuyên
1 0 0

Phòng Kế
hoạch - Tài

chính

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

STT
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành

phần

Điểm
theo bộ
tiêu chí

Điểm
đạt được

năm
2023

Mục tiêu
năm
2024

Nhiệm vụ, giải pháp

Trách nhiệm thực hiện

 Chủ trì Phối hợp Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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6.3.3
Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một

phần chi thường xuyên
1 0,25 0,25

Có đơn vị  SNCL tự bảo đảm một phần
chi thường xuyên

Phòng Kế
hoạch - Tài

chính

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

6.3.4

Thực hiện quy định về phân phối
kết quả tài chính hoặc sử dụng
kinh phí tiết kiệm chỉ thường
xuyên trong năm tại các đơn vị

SNCL

1 1 1 Không sai phạm
Phòng Kế
hoạch - Tài

chính

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

6.3.5
Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân

sách cho đơn vị sự nghiệp so với
năm 2023

1 0 0
Giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn

vị sự nghiệp so với năm 2023

Phòng Kế
hoạch - Tài

chính

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

6.3.6
Báo cáo kết quả thực hiện cơ

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về tài chính

0,5 0,5 0,5
Nộp báo cáo đảm bảo quy định về nội

dung và thời gian
Phòng Kế
hoạch - Tài

chính

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

6.4
Quản lý, sử dụng vốn đầu tư

công
1 1 1

Phòng Kế
hoạch - Tài

chính

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

STT
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành

phần

Điểm
theo bộ
tiêu chí

Điểm
đạt được

năm
2023

Mục tiêu
năm
2024

Nhiệm vụ, giải pháp

Trách nhiệm thực hiện

 Chủ trì Phối hợp Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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7
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH
QUYỀN SỐ

20 16,85 18

7.1
 Chuyển đổi số/ phát triển Chính
quyền số của cơ quan, đơn vị

10 9,71 10
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế

hoạch  chuyển đổi số/phát triển Chính
quyền số năm 2024

Văn phòng
Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

7.2
Dịch vụ công trực tuyến toàn

trình
4 3,33 4

Khuyến nghị tổ chức công dân thực
hiện DVC TT toàn trình; Tăng cường
tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến

toàn trình

Phòng Lao
động - Việc

làm và
GDNN;

Trung tâm
Dịch vụ việc

làm

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

7.3
Tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển
khai thanh toán trực tuyến

4 2 2
Triển khai thanh toán trực tuyến đối
với các TTHC có phí, lệ phí khi đủ điều

kiện

Phòng Lao
động - Việc

làm và
GDNN

Văn phòng
Sở

7.4 An toàn thông tin mạng 2 2 2
Hệ thống thông tin của Sở đã được Sở
Thông tin truyền thông phê duyệt

Văn phòng
Sở

Các PCM,
ĐVSNCL
thuộc Sở;

STT
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành

phần

Điểm
theo bộ
tiêu chí

Điểm
đạt được

năm
2023

Mục tiêu
năm
2024

Nhiệm vụ, giải pháp

Trách nhiệm thực hiện

 Chủ trì Phối hợp Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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